TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Năm học 2023-2024)

MÔN: ĐỊA LÍ  LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT

	STT
	Nội dung kiến thức/ kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%

Tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	

	
	
	
	Số CH
 
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH

	Thời gian

(phút)
	Số CH

	Thời gian

(phút) 
	TN
	TL
	
	

	1
	A. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
	A. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
	2
	1,50
	2
	2,50
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4,0
	10

	2
	B. Đặc điểm chung của tự nhiên
	B.1. Đất nước nhiều đồi núi

B.2. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

B.3.Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	12
	9,0
	6
	7,50
	3
	9,00
	0
	0
	21
	0
	26,5
	50

	3
	C. Kĩ năng
	C. Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu, biểu đồ
	8
	6,00
	4
	5,00
	2
	6,00
	1
	2,5
	15
	0
	19,5
	40

	Tổng
	22
	16,5
	12
	15
	5
	15
	1
	2,5
	40
	0
	50,00
	100

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	


TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH -BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (2023-2024)
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức/ kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	A. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
	A. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
	Nhận biết: 
- Trình bày được vị trí địa lí nước ta.

- Nêu được giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Thông hiểu:

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế – xã hội và quốc phòng. 
	2
	2
	
	

	2
	B. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
	B.1. Đất nước nhiều đồi núi


	Nhận biết:

- Trình bày được các đặc điểm chung của địa hình nước ta.

Thông hiểu:

- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình.
  Vận dụng :

  Phân biệt được đặc điểm của các khu vực địa hình 
	4
	2
	1
	

	
	
	B.2. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển


	Nhận biết:

- Nêu được các đặc điểm chung của biển Đông.
Thông hiểu:

- Trình bày được ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta.

Vận dụng:

- Phân tích được ảnh hưởng của các thiên tai vùng biển đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
	3
	2
	1
	

	
	
	B.3. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 

	Nhận biết:

- Nêu được các biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Thông hiểu:

- Giải thích được vì sao thiên nhiên nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa.
Vận dụng:

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động đời sống và sản xuất.
	5
	2
	1
	

	3
	C. Kĩ năng
	C. Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu, biểu đồ.
	Nhận biết:

- Đọc được các bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam với nội dung: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật…..
Thông hiểu:

- So sánh, nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, các đối tượng địa lí trên bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam.

Vận dụng:

- Phân tích và giải thích được số liệu về tự nhiên Việt Nam.
	8
	4
	2
	1

	Tổng
	
	22
	12
	5
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


